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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý đơn vị; 

  

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh xin chân thành cảm ơn sự quan 

tâm của quý đơn vị. Bệnh viện Sản - Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở xây 

dựng giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu Cung cấp công cụ dụng cụ, vật rẻ mau 

hỏng năm 2024. 

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

- Gmail: bvsn.syt@travinh.gov.vn 

- Phụ trách: Nguyễn Ngọc Diễm – Số điện thoại: 0979900369 

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 26/04/2024 đến trước 

17 giờ 00 phút ngày 06/05/2024. 

2. Nội dung yêu cầu báo giá:  

 

STT Tên hàng hoá ĐVT Số lượng 

1  Gối + áo gói Bộ 60 

2  Bọc rác trắng 30cm x 50cm Kg 12 

3  Bọc rác vàng 40cm x 70cm Kg 12 

4  Bọc rác xanh 30cm x 50cm Kg 12 

5  Bọc rác xanh 40cm x 70cm Kg 10 

6  Bọc nilon trắng có quai 20 cm Kg 110 

7  Bọc nilon không quai trắng 12x22 Kg 90 

8  Bọc nilon không quai trắng 9x16 Kg 180 

9  Bao dây đốt cuộn 7cm Kg 80 

10  Bao dây đốt cuộn 14cm Kg 20 

11  Chiếu trực 1,5x2,0m Chiếc 120 

12  Cây treo dụng cụ Cây 10 
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13  Dép mũ nhựa trắng cho nhân viên Đôi 400 

14  Đồng hồ treo tường Cái 30 

15  Keo mũ nhỏ 200ml Cái 1.000 

16  Khăn trắng 30cm Cái 400 

17  Kim máy may Cây 20 

18  Chỉ may màu trắng (loại lớn) Cuồn 20 

19  Chỉ may màu xanh (loại lớn) Cuồn 20 

20  Lưỡi lam Cái 8.500 

21  Mền chỉ Cái 75 

22  Nước lau sàn Sunlight 3,8 Kg hoặc tương 

đương 
Thùng 05 

23  Xà bông Omo loại 3kg (dùng cho máy giặt) 

hoặc tương đương 
Kg 1.020 

24  Xà bông Omo bột loại 400g hoặc tương đương Bịt 20 

25  Thùng rác nhựa đạp chân màu trắng (cao 37cm 

x ngang 20cm x sâu 23cm)  
Cái 30 

26  Thùng rác nhựa đạp chân màu đen (cao 37cm x 

ngang 20cm x sâu 23cm) 
Cái 50 

27  Thùng rác nhựa đạp chân màu xanh lá (cao 

37cm x ngang 20cm x sâu 23cm) 
Cái 30 

28  Thùng rác nhựa đạp chân màu vàng (cao 37cm 

x ngang 20cm x sâu 23cm) 
Cái 70 

29  Thùng rác xanh lớn loại 240 lít xe đẩy 

(730x580xH1100) 
Cái 07 

30  Thùng rác tái chế trắng loại 120 lít TRT có nắp 

đậy 
Cái 08 

31  Thùng rác sinh hoạt xanh loại 120 lít 

(530x480x720)mm 
Cái 08 

32  Thùng rác sinh hoạt xanh loại 16 lít 

(255x285x350)mm 
Cái 35 

33  Xô mủ 6 lít có nắp màu vàng Cái 07 

34  Xô mủ 10 lít có nắp Cái 15 

35  Xô mủ 20 lít có nắp (xanh) Cái 5 

36  Xô mủ 25 lít có nắp Cái 32 

37  Xô mủ 45 lít có nắp màu vàng Cái 10 

38  Xô mủ 45 lít có nắp màu xanh Cái 12 



39  Chổi quét bàn Cây 20 

40  Cước trắng Miếng 05 

41  Bọc nilon không quai trắng 6* 9cm Kg 20 

42  Bọc nilon trắng có quai 15cm Kg 40 

43  Bọc nilon trắng có quai 50cm Kg 10 

44  Ca múc nước có tay cầm lớn Cái 20 

45  Chai xịt côn trùng Chai 150 

46  Chổi bông cỏ Cây 15 

47  Dây nilon Cuộn 40 

48  Đèn pin 5 bóng, có sạc Cái 30 

49  Dép mủ màu xanh bít mũi Đôi 140 

50  Kệ để dép 4 tầng loại lớn Cái 20 

51  Lọ mủ nhỏ đựng nuớc tiểu Lọ 2.500 

52  Móc treo quần áo Inox Cái 130 

53  Nước rửa chén Sunlight Chanh 750g hoặc 

tương đương 
Chai 100 

54  Ổ cắm điện Lioa dài (dây 5m, 6 chui) hoặc 

tương đương 
Cái 55 

55  Ổ khóa Chìa Cái 100 

56  Ổ khóa Số Cái 100 

57  Pin – Panasonic – 9V hoặc tương đương Viên 60 

58  Pin 2A Viên 200 

59  Pin 3A Viên 200 

60  Pin trung Pinaco hoặc tương đương Viên 100 

61  Tấm bình phong Cái 10 

62  Quạt đứng lớn Cây 30 

63  Rổ mủ 35cm * 50cm Cái 80 

64  Rổ mủ trung 25cm * 40cm Cái 50 

65  Thun (loại lớn) Kg 50 

66  
Thùng rác màu vàng: 120 lít, có bánh xe, Biểu 

tượng chất thải nguy hại, viền đen và biểu 

tượng màu đen, nền vàng. 

Cái 04 

67  Xà phòng lifeboy rửa tay hoặc tương đương Chai 2.500 



68  Ghế bố Cái 40 

69  Gối + áo gối bệnh nhân nhi 20x40cm Cái 40 

70  Ghế nhựa Cái 20 

71  Cân Nhơn hoà (100 kg) hoặc tương đương Cái 04 

72  Máy ép bọc bằng tay Cái 01 

73  Máy ép bọc bằng chân Cái 01 

74  Hộp nhựa lớn có nắp đậy (ngâm dụng cụ) Cái 10 

75  Bọc rác sinh hoạt 120kg (cắt rác thải sau khi 

hấp) 
Kg 300 

76  Đèn dự phòng Kentom KT403 hoặc tương 

đương 
Cái 02 

77  Chăn đắp bệnh nhân sơ sinh 50x60cm Cái 40 

78  Dép mủ nam tổ ong màu xám Đôi 20 

79  Thùng rác xanh 21x20x29cm 5 lít để xe tiêm Cái 05 

80  Thùng rác vàng 21x20x29cm 5 lít để xe tiêm Cái 05 

81  Thùng rác trắng 21x20x29cm 5 lít để xe tiêm Cái 05 

82  Thùng rác màu xanh 10L (có nắp đậy không 

đạp chân có chỗ để rác vào) 
Cái 01 

83  Thùng rác màu vàng 10L (có nắp đậy không 

đạp chân có chỗ để rác vào) 
Cái 01 

84  Thùng rác màu trắng 10L (có nắp đậy không 

đạp chân có chỗ để rác vào) 
Cái 01 

85  Xô 60 lít có nắp đậy (màu xanh) Cái 05 

86  Xô 60 lít có nắp đậy (màu vàng) Cái 05 

87  Xô 120 lít có nắp đậy (màu vàng) Cái 05 

88  Xô 120 lít có nắp đậy (màu xanh) Cái 05 

89  Xô 120 lít có nắp đậy (màu đỏ) Cái 02 

90  Sọt nhựa loại lớn Cái 02 

91  Bàn chảy lông mềm (rửa dụng cụ) Cái 20 

92  Calcium Hypochloride (Chlorine), nồng độ 

Calcium Hypochloride ≥ 65% 
Kg 60 

93  Muối Natri Sulfat, thành phần Natri Sulfat ≥ 

99%. Chai 500g 
Chai 200 

94  Cloramin B, thành phần: Clramin B bột ≥ 25% 

hoạt chất, dạng bột 
Kg 400 

TỔNG CỘNG: 94 Mặt hàng 



 

3. Địa điểm thực hiện công việc: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 05 

năm 2024 

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

 Xin chân thành cảm ơn! 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTHCVCBMT 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Minh Dũng 
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